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1. Lí do chọn đề tài

Vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam là một nội dung quan trọng của mặt trận ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Gắn mục tiêu đấu tranh của dân tộc với mục tiêu cách mạng của thời đại, gắn lợi ích cách mạng Việt Nam với lợi ích của cách mạng thế giới, Đảng đã kết hợp cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với sự nghiệp đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH trên thế giới, hình thành và phát triển một phong trào nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. Tổng kết sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12-1976) đánh giá:“Thắng lợi trọn vẹn của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước gắn liền với sự ủng hộ chí tình và sự giúp đỡ to lớn của anh em bầu bạn khắp năm châu” [44, tr. 616-617].

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của phong trào đấu tranh vì độc lập tự do và CNXH của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Đảng và nhân dân Việt Nam không những phải đoàn kết chặt chẽ, động viên sức mạnh của toàn dân mà còn phải đề ra một đường lối vận động quốc tế đúng đắn, một sách lược đấu tranh khôn khéo, linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo và biện pháp phù hợp để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế.

Nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc vận động nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 không chỉ góp phần làm rõ hơn về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo, những chủ trương, biện pháp của Đảng để tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của đông đảo nhân dân thế giới; mà còn góp phần làm sáng tỏ tầm vóc, quy mô và ý nghĩa to lớn của phong trào nhân dân thế giới phản đối Mỹ xâm lược Việt Nam…

Ngày nay, tình hình thế giới đã có nhiều thay đổi so với thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhiều vấn đề trong nước, khu vực và thế giới đang diễn ra hết sức đa dạng với những mối quan hệ phức tạp. Sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ, xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang và sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Do đó, việc nhìn lại, đánh giá một cách thấu đáo những thành tựu, hạn chế của cuộc vận động quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm tháng hào hùng chống Mỹ, rút ra những kinh nghiệm cho hiện tại là một việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa, giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Với những lí do đó, tôi chọn đề tài: “Đảng lãnh đạo cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam (1954 – 1975)” làm luận án tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1 . Mục đích nghiên cứu

Làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc vận động quốc tế, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam; trên cơ sở đó rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm lịch sử về chủ trương vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống, khái quát những tài liệu đã có, bổ sung những tài liệu mới, khôi phục một cách khách quan những hoạt động vận động quốc tế của Đảng qua các giai đoạn: 1954-1964; 1965-1975.

Đi sâu phân tích những chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng cũng như kết quả của những chủ trương, biện pháp đó trong cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam qua các giai đoạn: 1954-1964; 1965-1975.

Đánh giá, nhận xét ưu điểm, hạn chế và đúc rút những kinh nghiệm từ quá trình Đảng lãnh đạo cuôc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam những năm 1954-1975.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Những chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng trong cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam.

3.2. Phạm vi nghiên cứu:

Bối cảnh lịch sử trong mỗi giai đoạn phát triển của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975.

Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong mỗi giai đoạn.

Đường lối, chủ trương trong quá trình chỉ đạo các hoạt động vận động quốc tế và những sự kiện chính, quan trọng, những mốc lớn trong cuộc vận động quốc tế của Đảng từ 1954-1975.

4. Nguồn tư liệu và phương pháp

- Nguồn tư liệu:

+ Văn kiện Đảng Toàn tập từ năm 1954 đến năm 1975.

+ Các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đối ngoại, vận động quốc tế.

+ Các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, thông tư… của Đảng, thư, điện, bài phát biểu của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước 

+ Các sách và các bài báo, tạp chí viết về vận động quốc tế, về phong trào nhân dân thế giới phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam.

+ Những công trình của các nhà nghiên cứu nước ngoài, trong đó có những công trình đã được dịch ra tiếng Việt và đã được khai thác ở một mức độ nhất định.

- Phương pháp: 

Để hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, dựa trên cơ sở lí luận chung của chủ nghĩa Mác-Lênin, ngoài việc sử dụng rộng rãi phương pháp phổ quát của khoa học lịch sử như lịch sử, logic, luận án còn sử dụng các phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, thống kê, hệ thống, sử lý các sự kiện, con số, phân tích, đối chiếu, so sánh… để dựng lại quá trình Đảng hoạch định chủ trương và chỉ đạo cuộc vận động quốc tế.
5. Đóng góp của luận án 
Dự kiến qua nghiên cứu ban đầu, luận án có những đóng góp sau:

Trình bày có hệ thống đường lối, chủ trương, biện pháp của Đảng nhằm vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam.

 Nêu những nhận xét và đánh giá có cơ sở khoa học và rút ra những kinh nghiệm chủ yếu về của Đảng.

Luận án là tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dạy về lịch sử đối ngoại, đường lối đối ngoại Việt Nam, vận động quốc tế và những môn học có liên quan.

6. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án chia thành 4 chương.

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1 Nhóm công trình nghiên cứu về ngoại giao, đối ngoại và nhân dân thế giới phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam  

Nhóm công trình tiếng Việt nghiên cứu về ngoại giao, đối ngoại và nhân dân thế giới phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam 

Một là, một số công trình chuyên khảo, tham khảo như: Sức mạnh chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Viện Sử học - Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1985); Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của tác giả Nguyễn Thị Mai Hoa (NXB Chính trị Quốc gia, 2013), Phong trào nhân dân thế giới chống Mỹ, ủng hộ Việt Nam của Lưu Quý Kỳ (NXB Sự Thật, Hà Nội, 1967); Toàn thế giới ủng hộ chúng ta (NXB Lao động, 1966); Cuộc chiến trong lòng nước Mỹ, tác giả Ngô Văn Quỹ (NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2005); Phụ nữ thế giới ủng hộ chúng ta (NXB Phụ nữ, 1977)... giúp cho luận án kế thừa được nhiều tư liệu về sự phản đối đế quốc Mỹ xâm lược của nhân dân thế giới, qua đó đánh giá những tác động của quá trình vận động và phối hợp với phong trào nhân dân thế giới của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Hai là, trên góc độ phân tích báo chí, có nhiều bài luận giải về sự phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam như: “Phong trào nhân dân Mỹ phản đối cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam", số 91/1966, tạp chí Nghiên cứu Lịch sử của tác giả Quỳnh Cư, "Phong trào phản chiến của nhân dân Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam" của tác giả Trần Trọng Trung, tạp chí Lịch sử Đảng, số 11/2001 ….

Ba là, các công trình của các nhà nghiên cứu nước ngoài đã được dịch sang tiếng Việt có: Việt Nam cuộc chiến thất bại của Mỹ của Joe Allen (NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2009); Liên bang Xô Viết và chiến tranh Việt Nam của Ilya V. Gaiduk (NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 1998); Những bí mật của cuộc chiến tranh Việt Nam của Philip B. Đavitson (NXB Chính tr quốc gia, Hà Nội, 1995)...

Nhóm công trình tiếng nước ngoài chưa dịch sang tiếng Việt có các công trình tiêu biểu sau:

The Vietnam war: Problems in focus (Chiến tranh Việt Nam – những vấn đề trọng tâm), (Peter Lowe, 1998, University Manchester, Macmillan press Ltd); The Vietnam war America at war (Chiến tranh Việt Nam và người Mỹ với cuộc chiến tranh), (Maurice Isseman, Jonh Bowman, General Editor xuất bản năm 1992, New York Oxford : Facts on file); American History A survey (Một cuộc khảo sát), (Alan Brinkley, 1995, Boston, McGraw- Hill) … đề cập đến cuộc chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam và tính quốc tế của cuộc chiến tranh này; Quan điểm của các nước, các nhân vật chính trị, các tổ chức chính trị cũng như luật pháp quốc tế với cuộc chiến tranh Việt Nam; nguồn gốc chiến tranh Việt Nam và tác động của nó đến nhân dân thế giới trong đó có nhân dân Mỹ.

1.2 Nhóm công trình đề cập đến sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam

Một số công trình thể hiện quan điểm của Hồ Chí Minh về ngoại giao, đối ngoại và vận động quốc tế của Hồ Chí Minh, trong việc giải quyết mâu thuẫn Xô-Trung, về sự ủng hộ của nhân dân thế giới như: Hồ Chí Minh với chiến lược đoàn kết quốc tế trong cách mạng giải phóng dân tộc của Lê Văn Yên (NXB Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1998); Hoạt động ngoại giao của chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954-1969 của tác giả Trần Minh Trưởng (NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2005); …
Một số bài báo trình bày về chủ trương, quan điểm của Đảng nhằm tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam như: "Một cuộc chiến tranh tuyệt vọng bị toàn thể loài người lên án" của Lê Bình (Nhân dân ngày 27-5-1965); "Chính nghĩa của Mặt trận Dân tộc Giải phóng sáng ngời trên thế giới" của Nguyễn Hữu Chỉnh (Nhân dân ngày 21-7-1966); …

- Về hoạt động ngoại giao của Đảng và Nhà nước nhằm tăng cường đoàn kết với nhân dân ba nước Đông Dương, mở rộng quan hệ và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước chủ nghĩa xã hội, các nước dân tộc chủ nghĩa, của nhân dân thế giới đối với cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam Việt Nam: 5 tập sách Miền Nam giữ vững thành đồng của Trần Văn Giàu, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội (1964, 1966, 1968, 1970, 1978); Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại (gồm 5 tập) của Viện lịch sử quân sự Việt Nam, NXB Sự thật, Hà Nội, 1975; Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 do Nguyễn Đình Bin chủ biên; Ngoại giao Việt Nam hiện đại vì sự nghiệp giành độc lập tự do (1945-1975) của Học viện Quan hệ Quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001; Mặt trận ngoại giao với cuộc đàm phán Paris về Việt Nam của Bộ Ngoại giao, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007…

3. Những vấn đề các công trình chưa làm sáng tỏ

Một là, những công trình chưa trình bày và luận giải một cách có hệ thống về chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng trong cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. 

Hai là, chưa có phân tích, làm rõ và đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Đảng trong cuộc vận động và bước đầu tổng kết một số bài học kinh nghiệm về sự vận động quốc tế của Đảng.

Ba là, chưa cung cấp những cứ liệu lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn về vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. 

4. Những vấn đề luận án cần tập trung đi sâu nghiên cứu


Một là, những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc vận động quốc tế của Đảng.


Hai là, nội dung và đặc điểm của cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. 

Ba là, hiệu quả của cuộc vận động quốc tế.

Bốn là, những ưu điểm và hạn chế của Đảng trong cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam.

Năm là, một số những kinh nghiệm rút ra từ sự vận động quốc tế của Đảng…
Tóm lại, cho đến nay chưa có một công trình khoa học nào đi sâu nghiên cứu về những chủ trương, sự chỉ đạo, biện pháp và vai trò của Đảng trong cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam (1954-1975). Quá trình Đảng lãnh đạo vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược những năm 1954-1975 cần phải tiếp tục nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống, dựa trên việc khai thác những tư liệu mới, khỏa lấp những khoảng trống nghiên cứu vẫn còn tồn tại như làm rõ chủ trương, sự chỉ đạo, biện pháp vận động quốc tế của Đảng; chỉ ra vai trò, sự đóng góp to lớn, quan trọng của vận động quốc tế đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước; làm rõ những tồn tại, hạn chế, đúc rút những kinh nghiệm lịch sử quan trọng từ quá trình Đảng lãnh đạo cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Chương 2

CHỦ TRƯƠNG VÀ SỰ CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG QUỐC TẾ PHẢN ĐỐI CHÍNH SÁCH CAN THIỆP CỦA MỸ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1964

2.1. Chỉ đạo trong đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ, chống chính sách khủng bố của Mỹ và chính quyền Sài Gòn (1954-1960).

2.1.1. Bối cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng 

Bối cảnh quốc tế

Tình hình thế giới vừa có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn cho cách mạng Việt Nam. 

Về mặt thuận lợi: Sự lớn mạnh của phe XHCN, sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều châu lục cùng phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước trên thế giới là chỗ dựa vững chắc cho cách mạng Việt Nam. Các nước Tây Âu và Nhật Bản thời kỳ này vươn lên mạnh mẽ và dần thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Mỹ.

Về khó khăn: Nhân dân Việt Nam phải đối đầu với đế quốc Mỹ - một đế quốc hết sức giàu mạnh về kinh tế, quân sự với quyết tâm thay thế Pháp ở Việt Nam sau khi thực dân Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ. Khối đoàn kết của hệ thống XHCN bắt đầu rạn nứt, mâu thuẫn Xô-Trung nảy sinh gây bất lợi cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh vì hòa bình giữa các dân tộc. Mâu thuẫn Xô-Trung bị đế quốc Mỹ lợi dụng và khai thác nhằm phá hoại phong trào cộng sản quốc tế và hy vọng sẽ hạn chế được sự giúp đỡ của những nước này đối với Việt Nam.

Bối cảnh trong nước

Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ và sự ký kết Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954). Nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. 

Công tác đối ngoại và hoạt động ngoại giao giai đoạn này được Đảng và Nhà nước chú trọng. Hội nghị BCHTƯ lần thứ bảy mở rộng (từ 3 đến 12-3-1955), báo cáo chính trị của BCHTƯ Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (5-9-1960)  khẳng định phương châm chính sách ngoại giao và vận động quốc tế là tiếp tục tăng cường đoàn kết với các nước XHCN, các nước anh em và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới, ủng hộ phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giành độc lập của nhân dân các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh, tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước dân tộc chủ nghĩa. 
Chủ trương của Đảng
Trước chính sách can thiệp của Mỹ vào miền Nam Việt Nam, Đảng xác định trong đấu tranh ngoại giao và vận động quốc tế phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc chiến lược: giữ vững độc lập, tự chủ, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới, giữ vững thế tiến công, phối hợp với các lĩnh vực chính trị, quân sự tạo sức mạnh tổng hợp đi tới thắng lợi vẻ vang.

Một là, vận động quốc tế đấu tranh thi hành Hiệp định Giơnevơ 

Nội dung cụ thể của cuộc vận động quốc tế giai đoạn này tập trung chủ yếu là: tố cáo chính sách can thiệp và những tội ác của Mỹ và chính quyền tay sai, mở rộng địa bàn vận động quốc tế, kêu gọi hai đồng Chủ tịch của Hội nghị Giơnevơ (Anh và Liên Xô) có biện pháp kịp thời nhằm thực thi những điều khoản cơ bản của Hiệp định, tranh thủ sự đồng tình của nhân dân yêu chuộng hoà bình thế giới thể hiện trong Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (8-1955), Nghị quyết tháng 9-1954 của Bộ Chính trị, Hội nghị BCHTƯ lần thứ bảy mở rộng (từ 3 đến 12-3-1955), Chỉ thị của Ban Bí thư số 23/CT-TW (14-4-1956) về đấu tranh đòi tiếp tục thi hành Hiệp nghị Giơnevơ, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III do đồng chí Lê Duẩn trình bày (5-9-1960), Đường lối cách mạng miền Nam (8 – 1956) và nghị quyết của Hội nghị trung ương lần thứ 10 mở rộng (9-1956).

Hai là, tố cáo tội ác của chính quyền tay sai đối với nhân dân miền Nam Việt Nam 

Chỉ thị của Ban Bí thư ngày 13-7-1959 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào đấu tranh chống Mỹ-Diệm nhân ngày 20-7 hàng năm, Trung ương quyết định mở một đợt đấu tranh nhằm phối hợp chặt chẽ với phong trào của nhân dân thế giới đang vạch mặt gây chiến của đế quốc Mỹ lên án những hành động khủng bố phát xít của chính quyền miền Nam, nhất là phản đối vụ thảm sát Phú Lợi đang phát triển rộng rãi ở nhiều nước.

2.1.2. Sự chỉ đạo của Đảng  

Một là, về biện pháp tuyên truyền 

Công tác tuyên truyền giai đoạn này chủ yếu tập trung vào đấu tranh đòi tiếp tục thi hành Hiệp nghị Giơnevơ, thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập, dân chủ bằng phương pháp hòa bình như chỉ thị ngày 17-12-1954, 17-7-1955, 14-4-1956, 27-6-1956 của BCHTƯ Đảng nhằm làm sáng tỏ vấn đề Việt Nam, đập tan những thủ đoạn và luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, phát huy lập trường của Việt Nam.

 Hai là, về tổ chức lực lượng và phối hợp với các lực lượng đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới
Cùng với những hoạt động thực tiễn để vận động quốc tế, Đảng rất chú trọng đến những vận động mang tính chất pháp lý như ra tuyên bố, gửi thư, điện, công hàm… cho các Đảng, Chính phủ, các tổ chức quốc tế lên án Mỹ, ủng hộ Việt Nam. Như bản tuyên bố của Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới (26-2-1954), công hàm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng (16-7-1960) gửi cho hai chủ tịch hội nghị Giơnevơ năm 1954 về tình hình thi hành hiệp nghị Giơnevơ, giác thư của chính phủ Việt Nam gửi đến chính phủ các nước cảnh báo về chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Đông Dương gây ra tình hình căng thẳng nghiêm trọng ở Đông Nam Á (28-2-1961)… Việt Nam cũng thường xuyên trao đổi, thăm hỏi các đoàn cấp cao nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các nước đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược. 

2.2. Trong giai đoạn chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ (1961-1964)

2.2.1. Đặc điểm tình hình và chủ trương của Đảng  

Tình hình quốc tế 

Bước sang năm 1961, tình hình thế giới có nhiều biến chuyển to lớn. Kinh tế của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu phát triển với tốc độ cao. Phong trào độc lập dân tộc phát triển ở châu Á, châu Phi. Lực lượng dân chủ và tiến bộ ở các nước tư bản chủ nghĩa mà nòng cốt là phong trào công nhân cũng phát triển rộng rãi. Những cuộc đấu tranh sôi nổi giữa lao động và tư bản, giữa lực lượng tiến bộ và lực lượng phản động diễn ra với quy mô lớn ở hầu hết các nước tư bản chủ nghĩa.
Mỹ bước đầu kiềm chế được các đồng minh phương Tây, lôi kéo họ và nhiều nước ở các khu vực khác nhau thành lập liên minh quân sự để đàn áp cách mạng và ngăn chặn “xu hướng cộng sản” ở Đông Nam Á và khu vực kế cận. Khối đoàn kết của hệ thống xã hội chủ nghĩa bắt đầu rạn nứt, mâu thuẫn Xô-Trung nảy sinh. Những bất đồng này gây bất lợi cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh vì hòa bình giữa các dân tộc, làm phức tạp hóa tình tình quan hệ quốc tế, gây khó khăn cho cách mạng Việt Nam. 

Tình hình trong nước

Ngày 20-12-1960, MTDTGPMNVN ra đời với mục tiêu độc lập, dân chủ, hoà bình, trung lập, tiến tới hoà bình thống nhất Tổ quốc. Để đối phó với chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và MTDTGPMNVN, cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam diễn ra với nhiều hình thức phong phú, làm nên thắng lợi ở Ấp Bắc, đánh bại hoàn toàn chiến tranh đặc biệt. 

Chủ trương của Đảng  

Một là, vận động quốc tế công nhận và ủng hộ MTDTGPMNVN

Chỉ sau một thời gian thành lập, Mặt trận có cơ quan đại diện ở hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa, nhiều nước dân tộc chủ nghĩa. Các đoàn thể trong Mặt trận như: Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn, Hội nhà báo… đều tranh thủ tham gia các hoạt động quốc tế lớn hoặc có quan hệ với các tổ chức tương ứng của các nước. Thông qua những cơ quan đại diện và phòng thông tin tại các nước, Mặt trận có điều kiện cử đại biểu dự nhiều hội nghị của các tổ chức quốc tế, cùng với những cuộc thăm viếng, gặp gỡ quốc tế, Mặt trận triển khai những hoạt động tuyên truyền rộng khắp để tranh thủ dư luận quốc tế ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân miền Nam Việt Nam. Với sự ra đời của MTDT GPMNVN trên thực tế, cách mạng Việt Nam vừa có ngoại giao của VNDCCH, vừa có ngoại giao của Mặt trận. Ngoại giao miền Bắc phối hợp chặt chẽ với ngoại giao miền Nam tích cực vận động quốc tế công nhận MTDTGPMNVN, đề cao thế hợp pháp của Mặt trận, phát huy có hiệu quả chính sách hòa bình, trung lập của Mặt trận để mở rộng tập hợp lực lượng quốc tế ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Hai là, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế 

Chỉ thị của Ban Bí thư ngày 11-5-1961, 20-7-1961, nghị quyết của Bộ Chính trị (14-3-1962), nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCHTƯ Đảng (12-1963) và nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Trung ương Cục miền Nam (3-1964) khẳng định nhiệm vụ vận động quốc tế của Đảng nhằm thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà và đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của đồng bào miền Nam chống Mỹ và chính quyền tay sai, ủng hộ nhân dân Lào, kiên trì đấu tranh làm cho hiệp nghị Giơnevơ về Đông Dương được thi hành đầy đủ, giữ vững hoà bình ở Đông Dương và Đông Nam Á. 

2.2.2. Sự chỉ đạo của Đảng

Một là, mở rộng tuyên truyền

Trong các chỉ thị Bộ Chính trị, nhân dịp 20-7 hàng năm công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm làm cho nhân dân thế giới ngày càng hiểu rõ về cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, làm rõ những âm mưu đen tối của đế quốc Mỹ và tay sai đối với Việt Nam như: tố cáo những tội ác của Mỹ và chính quyền tay sai phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ, âm mưu chia cắt lâu dài Việt Nam. Trên cơ sở đó, Đảng chỉ đạo phải sử dụng tốt những lực lượng ở nước ngoài (nhà văn, nhà báo nước ngoài, báo chí, đài phát thanh các nước anh em, báo chí của các tổ chức quốc tế, các nhà xuất bản, các hãng phim ngoại quốc…) để tuyên truyền, thông qua các tặng phẩm, lưu niệm phẩm đưa ra nước ngoài như: sách báo, đĩa hát, phim ảnh, bưu thiếp, huy hiệu...

Hai là, về tổ chức lực lượng và chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới

Trong đợt đấu tranh chính trị nhân ngày 20-7-1961, Đảng chỉ đạo các tổ chức lực lượng trong công tác vận động quốc tế: Mặt trận Tổ quốc Trung ương, Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ, các đoàn thể, các tổ chức hòa bình, Bộ Ngoại giao cần ra tuyên bố lên án sự can thiệp quân sự của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam; nêu rõ lập trường giữ gìn hòa bình, tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh Hiệp nghị Giơnevơ… Đồng thời cần gửi thư và tài liệu cho tất cả các tổ chức quốc tế, các nhân sĩ tiến bộ trên khắp thế giới, nhất là các tổ chức và nhân sĩ đã đồng tình và tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân ta, tố cáo sâu sắc các âm mưu hoạt động phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ… Báo chí và đài phát thanh có xã luận, bình luận, bài chuyên đề về những vấn đề có nội dung và yêu cầu trên, đồng thời phản ánh kịp thời dư luận và đấu tranh của quần chúng trong nước cũng như dư luận đồng tình và ủng hộ của nhân dân các nước ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam.

BCHTƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTDTGPMNVN, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ban chấp hành Hội Liên hiệp Sinh viên Việt Nam ra các tuyên bố tố cáo trước dư luận tiến bộ trong nước và trên thế giới hành động cực kỳ vô nhân đạo của Mỹ liên tiếp rải chất độc hóa học phá hoại mùa màng và tàn sát nhân dân miền Nam. Được sự chỉ đạo của Đảng, MTDTGPMNVN cử nhiều đoàn đại biểu đi thăm các nước anh em, bạn bè, dự nhiều hội nghị quốc tế, đưa tiếng nói chính nghĩa của nhân dân miền Nam đang chiến đấu tới các diễn đàn, các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, tới đông đảo nhân dân thế giới. Các hội nghị quốc tế được tổ chức tại Hà Nội cũng trở thành những diễn đàn để tranh thủ và thu hút nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Chương 3

LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG QUỐC TẾ PHẢN ĐỐI ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC VIỆT NAM TỪ 1965 NĂM ĐẾN NĂM 1975

3.1. Lãnh đạo cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ tăng cường và mở rộng chiến tranh xâm lược Việt Nam (1965-1968)

3.1.1. Những diễn biến mới của tình hình quốc tế, trong nước và chủ trương của Đảng 

Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh, là chỗ dựa vững chắc của phong trào đấu tranh vì độc lập của các dân tộc, là nòng cốt của mặt trận thế giới đấu tranh cho hoà bình. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mỹ Latinh phát triển mạnh mẽ, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Ở các nước TBCN, phong trào đấu tranh của công nhân phát triển mạnh mẽ, với nội dung phong phú, hình thức linh hoạt và lực lượng đông đảo. 

Tuy nhiên, trong phe xã hội chủ nghĩa có những bất đồng về quan điểm. Nhất là bất đồng Trung - Xô đã ảnh hưởng lớn đến phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Mỹ càng leo thang chiến tranh, sa lầy thì càng bị cô lập. Vai trò cường quốc hàng đầu của Mỹ trên thế giới ngày càng giảm sút. 

Chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Mỹ ở Việt Nam tuy được triển khai ở mức cao nhưng bị phá sản, quân đội Sài Gòn suy yếu, khủng hoảng trầm trọng và đứng trước nguy cơ tan rã. Từ đầu năm 1965, Mỹ chuyển sang dùng chiến lược “chiến tranh cục bộ”, đưa quân viễn chinh Mỹ vào tham chiến trên quy mô lớn ở miền Nam, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc.

Hội nghị lần thứ 13 BCHTW Đảng quyết định mở mặt trận mới về ngoại giao, coi đó như một mũi tiến công nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa của dư luận thế giới đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam, đồng thời khoét sâu thêm mâu thuẫn nội bộ kẻ thù, cô lập để giành chiến thắng. 

Chủ trương của Đảng

Một là, lãnh đạo tranh thủ sự ủng hộ quốc tế

Nghị quyết 11 (3-1965) và  12 của BCHTƯ Đảng (12-1965), chỉ thị của Ban Bí thư (17-2-1966), nghị quyết 13 của BCHTƯ Đảng (27-1-1967) và nghị quyết lần thứ 14 (1-1968) của BCHTƯ Đảng khẳng định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đấu tranh ngoại giao là tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ mạnh mẽ hơn nữa bằng nhiều hình thức của nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, của nhân dân các nước TBCN, nhất là nhân dân Mỹ và mọi lực lượng yêu chuộng hoà bình và công lý trên thế giới.

 Hai là, lãnh đạo đấu tranh tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ, tranh thủ dư luận thế giới 


Thông qua các bản tuyên bố, lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính phủ nước VNDCCH, MTDTGPMNVN, Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh của đế quốc Mỹ ở Việt Nam, báo cáo tại hội nghị quốc tế các nhà khoa học nghiên cứu cuộc chiến tranh hóa học của Mỹ ở miền Nam Việt Nam hay thông qua Tòa án quốc tế xét xử tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam" do Huân tước, nhà triết học người Anh, giải thưởng Nôben, cụ Béctơrăng Rútxen sáng lập tố cáo trước nhân dân thế giới chính sách xâm lược cực kỳ tàn bạo của đế quốc Mỹ, lên án chính sách hủy diệt vô nhân đạo đối với nhân dân miền Nam làm dấy lên một làn sóng dư luận rộng lớn, liên tục lên án và đòi đế quốc Mỹ phải chấm dứt hành động vô nhân đạo, chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam. 

3.1.2 Sự chỉ đạo của Đảng

Thực hiện chủ trương của Đảng trong giai đoạn này nhiệm vụ vận động quốc tế được đẩy mạnh hơn cả về lực lượng và hình thức vận động.

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền

Trong các chỉ thị của Ban Bí thư ngày 2-4-1965, 6-6-1966 và nhân dịp 20-7 hàng năm, Đảng chỉ đạo tuyên truyền cần: vạch rõ cho nhân dân thế giới hiểu rằng chính đế quốc Mỹ là kẻ xâm lược Việt Nam, phá hoại Hiệp định Giơnevơ, chỉ rõ cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà là chính nghĩa, là phù hợp với Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Việt Nam, là để bảo vệ độc lập và hòa bình của nước mình đồng thời để bảo vệ hòa bình của Đông Nam Á và thế giới. 

Các hình thức và biện pháp tuyên truyền giai đoạn này rất phong phú và linh hoạt như: tổ chức họp báo công bố tuyên bố của Chính phủ của các cơ quan đại diện ở nước ngoài, nói chuyện trên đài phát thanh, trên vô tuyến truyền hình, triển lãm tranh ảnh, tổ chức mít tinh kỷ niệm...; sử dụng các diễn đàn tại các hội nghị quốc tế; gửi thư, đện, ảnh, sách báo, tài liệu cho các tổ chức quốc gia và quốc tế, các nhân sĩ nổi tiếng các nước, cung cấp tình hình và yêu cầu đấu tranh của Việt Nam; cử một số nhà báo tiến bộ phương Tây và một số khách quốc tế vào thăm miền Bắc và tổ chức cho họ đi thăm một số nơi mà địch gây ra nhiều tội ác; tranh thủ họp báo để công bố các văn kiện của miền Bắc và miền Nam; tổ chức tuần lễ phim, triển lãm, ra bản tin đặc biệt, tổ chức đi nói chuyện...; vận động các tổ chức hoà bình, dân chủ quốc tế, các tổ chức quốc tế đoàn kết với Việt Nam có những hoạt động có bề rộng và bề sâu... 

Hai là, về tổ chức lực lượng và tăng cường phối hợp với các lực lượng đấu tranh cho hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới

Năm 1965, khi đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh ở miền Nam đồng thời mở rộng xâm lược ra miền Bắc, Chính phủ VNDCCH và MTDTGPMNVN tích cực vận động quốc tế. Nhiều đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước và MTDTGPMNVN thăm viếng các nước và tham gia các hội nghị quốc tế, cử đại biểu tham gia các hội nghị quốc tế. Việc tham gia các diễn đàn quốc tế, khu vực, những cuộc thăm viếng các tuyên bố ... của các nhà lãnh đạo VNDCCH và MTDTGPMNVN làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ về những hành động xâm lược của đế quốc Mỹ ở hai miền Nam – Bắc Việt Nam, góp phần hình thành một mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ Việt Nam.

3.2. Lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động vận động quốc tế phản đối chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pari (1969-1973)

3.2.1. Sự biến đổi của hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng

Những năm 1969-1973, tình hình thế giới có những tác động nhất định đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa tiếp tục được củng cố nhưng cũng gặp nhiều khó khăn do những bất đồng, nhất là mâu thuẫn Xô-Trung. Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới tiếp tục phát triển mạnh. Phong trào đấu tranh cho hòa bình, dân chủ và tiến bộ lên cao ngay tại các nước TBCN. 

Thất bại nặng nề trên chiến trường Việt Nam, Mỹ bước vào thời kỳ suy yếu rõ rệt, kinh tế khó khăn, nội bộ chia rẽ sâu sắc. Chính quyền Nixon lợi dụng mâu thuẫn Xô-Trung, đẩy mạnh triển khai “ngoại giao ba bên” hay còn gọi là “tam giác chiến lược Mỹ-Xô-Trung”. 

Còn trên chiến trường Việt Nam, những thất bại nặng nề trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh tranh, đàm phán tại Pari. Nhưng với bản chất ngoan cố lại dựa vào tiềm lực, kinh tế và quân sự, còn giữ được các vị trí và khu vực quan trọng, nên Mỹ muốn giải quyết chiến tranh bằng thương lượng với những điều kiện có lợi cho chúng. Trước tình hình đó, Đảng xác định nhiệm vụ lúc này là tập trung mọi cố gắng, kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị với ngoại giao, đẩy mạnh tiến công toàn diện nhằm đánh tan âm mưu “Việt Nam hóa chiến tranh”. 

Chủ trương của Đảng

Một là, lãnh đạo tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

Về đối ngoại và vận động quốc tế, Hội nghị lần thứ 18 BCHTƯ Đảng (10-3-1970), Nghị quyết của Bộ Chính trị (9-6-1970) khẳng định cần tích cực tranh thủ sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước dân tộc chủ nghĩa, các nước trung gian và nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ngoại giao Việt Nam vận dụng sách lược “vừa đánh vừa đàm”, kết hợp đàm phán với vận động dư luận thế giới, phối hợp với chiến trường củng cố thế trận đàm phán tạo chuyển biến có lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng. Tháng 6-1969, Chính phủ CMLTCHMNVN thành lập và nhanh chóng được nhiều nước công nhận. Đấu tranh ngoại giao, đàm phán quốc tế của Chính phủ CMLT và MTDTGP có thêm thuận lợi mới, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao của cả nước. Bên cạnh ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân hai miền phát huy được sức mạnh thâm nhập vào các tầng lớp rộng rãi nhân dân thế giới.

Hai là, lãnh đạo đẩy mạnh vận động quốc tế ký hiệp định Pari

Trong thời gian diễn ra cuộc đàm phán ở Pari, thông qua các tiếp xúc với nhiều đối tượng, tham gia nhiều diễn đàn, Đảng, Chính phủ và MTDTGPMNVN mở cuộc vận động chính trị sâu rộng tại châu Âu và khắp các nước trên thế giới, chú trọng đẩy mạnh cuộc đấu tranh trong lòng nước Mỹ nhằm phát huy chính nghĩa của nhân dân Việt Nam, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của đế quốc Mỹ để tranh thủ dư luận quốc tế và lương tri người Mỹ, phân hóa và cô lập chúng. Để buộc Mỹ đi vào đàm phán thực chất, Đảng, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ CMLTCHMNVN lần lượt đưa ra: Đề nghị 8 điểm nói rõ thêm (17-9-1970), Sáng kiến hòa bình 9 điểm (26-6-1971), Sáng kiến mới gồm 7 điểm nhằm giải quyết hòa bình vấn đề miền Nam Việt Nam (1-7-1971), tuyên bố về Tình hình cuộc đàm phán về vấn đề Việt Nam hiện nay (26-10-1972)... tác động mạnh mẽ đến dư luận thế giới và dư luận Mỹ, làm cho Mỹ lúng túng, vừa phải bị động rút quân vừa mắc sai lầm chiến lược và phải ký Hiệp định.

3.2.2 Sự chỉ đạo của Đảng 

Một là, tăng cường tuyên truyền

Tại bàn đàm phán Pari, công tác tuyên truyền đối ngoại, vận động báo chí đóng vai trò quan trọng. Phối hợp chặt chẽ với cuộc đàm phán, lực lượng tuyên truyền của hai đoàn Việt Nam tiến hành hàng trăm cuộc họp báo, hàng ngàn cuộc tiếp xúc báo chí và gặp gỡ đại diện các tổ chức quần chúng, nhân sĩ, trí thức, cá nhân người Pháp, nước ngoài, Việt kiều… để tuyên truyền, đấu tranh dư luận và ngoại giao nhân dân ngay bên ngoài Hội nghị Pari, trên nhiều vùng của nước Pháp và các nước láng giềng của Pháp như: Italia, Anh, Đức, Bỉ, Hà Lan… 

Hai là, tổ chức lực lượng và tăng cường  phối hợp với các lực lượng đấu tranh cho hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là đầu mối mở rộng quan hệ với chính giới, các tổ chức phi chính phủ sở tại, thúc đẩy phong trào ủng hộ Việt Nam, chống Mỹ xâm lược và hình thành các tổ chức đoàn kết hữu nghị với Việt Nam, gắn cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam với phong trào thế giới đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đoàn đại biểu của MTDTGP và Chính phủ CMLTCH thăm Campuchia, Lào, Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, châu Phi, châu Á, nhiều nước dân tộc chủ nghĩa đưa tiếng nói chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam đến với mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới, bày tỏ lập trường, nguyện vọng, quan điểm để vận động nhân dân thế giới phản đối Mỹ, ủng hộ Việt Nam.

3.3. Lãnh đạo thực hiện chủ trương vận động quốc tế đòi Mỹ và chính quyền tay sai thi hành nghiêm chỉnh Hiệp định Pari, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam (1973-1975)

3.3.1. Điều kiện lịch sử mới và chủ trương của Đảng 

Từ năm 1973, xu thế thế giới ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược có bước chuyển biến. Quan hệ quốc tế thời kỳ này cũng có những đặc điểm mới.

Một là, hệ thống xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tuy vẫn còn phân liệt nhưng tiềm lực kinh tế, quân sự từng nước xã hội chủ nghĩa vẫn giữ được thế ổn định. 

Hai là, nước Mỹ và các nước phương Tây lâm vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế, chính trị, chiến lược, lạm phát ngày càng tăng. Sự suy yếu về kinh tế và thất bại ở Việt Nam đẩy nước Mỹ vào một cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội nghiêm trọng.

Ba là, phản ứng của nước Mỹ, của chính quyền Nixon và chính quyền Thiệu đối với việc thực thi Hiệp định Pari có những chuyển biến phức tạp.

Ở trong nước, ngay sau khi Hiệp định Pari có hiệu lực, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng xác định mục tiêu trước sau của cách mạng miền Nam là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, tiến tới hòa bình, thống nhất đất nước. Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam trong thời kỳ mới là đẩy mạnh, kết hợp chặt chẽ ba mặt đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao, buộc địch thi hành hiệp định, không ngừng giữ vững và phát triển lực lượng của ta, thắng địch từng bước. 

Chủ trương mới của Đảng

Một là, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế

Một trong những nhiệm vụ vận động quốc tế của Đảng lúc này là tiếp tục mở rộng quan hệ quốc tế, tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của dư luận thế giới trong cuộc đấu tranh đòi thi hành hiệp định hòa bình Pari. 

Hai là, vận động quốc tế đấu tranh thi hành hiệp định Paris

Nội dung vận động quốc tế giai đoạn này cần tập trung đòi Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải thi hành những điều khoản của Hiệp định Pari về lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây là một cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp, cần có kế hoạch phối hợp chặt chẽ ở trong và ngoài nước, trên bàn đàm phán với phong trào đấu tranh của quần chúng, phát huy vai trò của Chính phủ CMLT, đồng thời phát huy tác dụng của miền Bắc để tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của các nước và các tổ chức dân chủ quốc tế thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân miền Nam tiến lên.

3.3.2 Sự chỉ đạo vận động quốc tế 

Một là, về biện pháp tuyên truyền

Công tác tuyên truyền vận động quốc tế ủng hộ Việt Nam kháng chiến trong giai đoạn này nhằm vào mục tiêu phản đối Thiệu, tập đoàn Thiệu, toàn bộ bộ máy chính quyền Sài Gòn, đòi Mỹ chấm dứt dính líu để nhân dân thế giới thấy rằng Mỹ và chính quyền Sài Gòn là sức cản trở chủ yếu để thi hành Hiệp định Pari, muốn giành thắng lợi hoàn toàn phải xóa bỏ toàn bộ quân đội và chính quyền tay sai Sài Gòn. Để gây sức ép hơn nữa từ phía dư luận thế giới, phái đoàn ngoại giao hai miền Nam, Bắc Việt Nam phối hợp hành động, tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, vận động dư luận, thăm hữu nghị nhiều nước trên thế giới.

Hai là, về tổ chức lực lượng và phối hợp với các lực lượng đấu tranh cho hoà bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới

Để tranh thủ dư luận thế giới, chính phủ VNDCCH, CMLTCHMNVN đưa ra Đề nghị 6 điểm (18-4-1973), công bố Sách trắng về 90 ngày thi hành Hiệp định Pari về Việt Nam (7-5-1973), Tuyên bố 6 điểm về việc thực hiện hòa bình và hòa hợp dân tộc ở miền Nam Việt Nam (22-3-1974).

Bước vào thời điểm tổng công kích, nhiệm vụ quan trọng nhất của vận động quốc tế lúc này là giương cao ngọn cờ độc lập, hòa bình, Hiệp định Pari để tập hợp lực lượng quốc tế, tạo sức ép cản Mỹ, cô lập chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Liên Xô, Trung Quốc, các nước và nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ. Trong giai đoạn gấp rút của cuộc kháng chiến, Đảng chủ trương tích cực, khẩn trương tiếp cận với nhiều nguồn thông tin, tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi ý kiến với nhiều nhân vật cấp cao của nước bạn. 

Chương 4

NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM

4.1. Nhận xét

4.1.1. Ưu điểm 

Một là, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, sự biến đổi của tình hình để đề ra các chủ trương vận động quốc tế phù hợp

Hai là, Đảng luôn coi trọng công tác tuyên truyền quốc tế bằng những hình thức phong phú, sáng tạo 

Ba là, sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược hết sức bền bỉ, linh hoạt và luôn giữ vững những nguyên tắc cách mạng

Bốn là, chủ trương vận động quốc tế của Đảng góp phần hình thành một phong trào nhân dân thế giới phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam với quy mô rộng lớn cả về lực lượng, hình thức và nội dung

Năm là, sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc vận động quốc tế có hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước

4.1.2 Hạn chế

Một là, chưa kịp thời vạch rõ âm mưu và hành động chia cắt lâu dài nước Việt Nam của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn để sớm chiếm lĩnh trận địa dư luận quốc tế sau ngày Hiệp định Giơnevơ năm 1954 được ký kết  

Hai là, ở một số thời điểm chỉ đạo, Đảng có sự chậm trễ, chưa thực sự nghiên cứu sâu sắc về nước lớn các và chiến lược của các nước lớn (Mỹ - Xô -Trung).

Ba là, có lúc Trung ương Đảng chưa đánh giá hết sự ngoan cố của Mỹ và chính quyền Sài Gòn sau thi hành Hiệp định Pari để có những chủ trương sát sao hơn nữa.

4.2. Một số kinh nghiệm

4.2.1 Nắm vững tình hình, nhiệm vụ cách mạng hai miền, xác định chủ trương và biện pháp vận động quốc tế thích hợp

4.2.2. Kiên trì các nguyên tắc đối ngoại, vận động quốc tế song có sách lược, biện pháp linh hoạt, mềm dẻo trong chỉ đạo thực hiện

4.2.3 Kết hợp tổ chức lực lượng và chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên thế giới 

4.2.4. Giữ vững thế chủ động trong việc tranh thủ, vận động và phối hợp với nhân dân thế giới phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam  

KẾT LUẬN

Vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam là một chủ trương đúng đắn của Đảng. Chủ động trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, chỉ đạo thực hiện cũng như biện pháp để vận động nhân dân thế giới chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, bao gồm các nước xã hội chủ nghĩa, các nước trong phong trào độc lập dân tộc, giai cấp công nhân và nhân dân tiến bộ các nước, kể cả nhân dân Mỹ có ý nghĩa to lớn đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam, biểu hiện sinh động dưới nhiều hình thức phong phú, góp phần làm suy yếu từng bước đế quốc Mỹ, đánh bại ý chí xâm lược của chúng. Luận án “Đảng lãnh đạo cuộc vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam (1954 – 1975)” đã làm sáng tỏ chủ trương, sự chỉ đạo và biện pháp đúng đắn của Đảng trong quá trình vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam. 

Trên cơ sở phân tích những biến động của tình hình thế giới và trong nước, luận án đã khái quát quá trình vận động quốc tế của Đảng qua các thời kỳ để làm rõ những tác động của sự vận động đó đối với nhân dân thế giới thông qua tuyên truyền, các hội nghị quốc tế, khu vực, các diễn đàn, các tuyên bố, thông cáo… Nêu cao tính chất chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những chủ trương, biện pháp đúng đắn của Đảng và những thắng lợi giành được trong quá trình chống Mỹ đã có sức thuyết phục mạnh mẽ khiến nhân dân các nước có cảm tình với Việt Nam, thúc đẩy sự ủng hộ của các lực lượng cách mạng và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên thế giới. Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào nhân dân thế giới phản đối đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam đó một phần quan trọng, là kết quả của quá trình vận động quốc tế của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Luận án cũng rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm lịch sử trong quá trình vận động quốc tế chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam (1954-1975). Trong quá trình đó, bên cạnh những thành tựu nổi bật về hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp phù hợp, đúng đắn, mềm dẻo… vẫn còn có những hạn chế nhất định. Như chưa kịp thời vạch rõ âm mưu và hành động chia cắt lâu dài nước Việt Nam của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn để sớm chiếm lĩnh trận địa dư luận quốc tế sau ngày Hiệp định Giơnevơ năm 1954 được ký kết, ở một số thời điểm chỉ đạo, Đảng có sự chậm trễ, chưa thực sự nghiên cứu sâu sắc về nước lớn các và chiến lược của các nước lớn và Trung ương Đảng có lúc chưa đánh giá hết sự ngoan cố của Mỹ và chính quyền Sài Gòn sau thi hành Hiệp định Pari để có những chủ trương sát sao hơn nữa… Nguyên nhân của sự hạn chế đó là do cuộc vận động quốc tế của Đảng diễn ra trong bối cảnh quốc tế phức tạp, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của những bất đồng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trong mâu thuẫn Xô-Trung, trong việc giải quyết vấn đề cách mạng Việt Nam của hai nước lớn Trung Quốc và Liên Xô; là tâm lý sợ Mỹ, phục Mỹ khá bao trùm và phổ biến trên thế giới; là do Mỹ dùng những luận điệu xuyên tạc, lừa bịp nhân dân thế giới…. Những nhược điểm đó tuy hạn chế phần nào đến khả năng vận động quốc tế của Đảng nhưng đã dần được khắc phục trong giai đoạn 1965-1975. Cũng từ cuộc vận động quốc tế của Đảng, luận án rút ra một số kinh nghiệm quý báu cho thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cho cả hiện tại. 

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giới với nhân dân Việt Nam vẫn rất cần thiết. Đó là sự ủng hộ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, sự đồng thuận của quốc tế đối với sự nghiệp đổi mới của nhân dân Việt Nam, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ,  công bằng, văn minh” gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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